
Tiền mặt Chuyển khoản Tổng thu

1 10/05/2023
Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Ủng hộ xây nhà đại 

đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
 1.829.000  1.829.000 

2 13/05/2023

Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn Ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 

hộ nghèo tỉnh Điện Biên

 10.000.000  10.000.000 

3 15/05/2023
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn Ủng hộ xây dựng nhà 

đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên
 2.250.000  2.250.000 

4 15/05/2023

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn Ủng hộ xây 

dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện 

Biên

 5.000.000  5.000.000 

5 25/05/2023
Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc chuyển tiền ủng 

hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
 6.600.000  6.600.000 

6 26/05/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng 

Sơn Ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện 

Biên

 2.280.000  2.280.000 

7 30/05/2023
Công ty CP sản xuất và Thương mại Lạng Sơn 

Ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
 2.000.000  2.000.000 

8 30/05/2023
Công ty CP chợ Lạng Sơn Ủng hộ xây dựng nhà 

đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên
 3.000.000  3.000.000 

9 01/06/2023
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn Ủng hộ xây 

dựng nhà đại đoàn kết tỉnh Điện Biên
 3.000.000  3.000.000 

10 15/06/2023
Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Ủng hộ xây dựng nhà 

đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên
 1.500.000  1.500.000 

11 15/06/2023
Ủy ban MTTQ tỉnh Ủng hộ xây dựng nhà đại 

đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên
 2.610.000  2.610.000 

12 20/06/2023

Quỹ từ thiện CĐCS NH nông nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn Ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện 

Biên

 3.000.000  3.000.000 

13 23/06/2023

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn Ủng hộ xây 

dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện 

Biên

 3.000.000  3.000.000 

14 26/06/2023
Công ty CP tư vấn giao thông Lạng Sơn Ủng hộ 

xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
 5.000.000  5.000.000 

15 29/06/2023
Tỉnh đoàn Lạng Sơn ủng hộ xây dựng nhà Đại 

đoàn kết tỉnh Điện Biên
 1.000.000  1.000.000 

16 30/06/2023
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ủng hộ xây dựng nhà 

đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
 2.000.000  2.000.000 

17 14/07/2023
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn ủng hộ xây 

nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
 1.000.000  1.000.000 

18 20/07/2023
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủng hộ xây dựng nhà 

đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên
 2.310.000  2.310.000 

19 27/07/2023
Liên Minh hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn ủng hộ xây 

dựng nhà đại đoàn kết tỉnh Điện Biên
 340.000  340.000 

Số 

TT

DANH SÁCH
Các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên

Ngày, 

tháng 
Tên tổ chức, cá nhân

Số tiền

(Từ tháng 5/2023-25/9/2023)



20 10/08/2023
Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn ủng hộ xây 

nhà đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 1.260.000  1.260.000 

21 11/08/2023
Ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên (Lần 2 )
 1.050.000  1.050.000 

22 11/08/2023
Trường Mầm non Bình Minh ủng hộ xây nhà đại 

đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 570.000  570.000 

23 11/08/2023
Ủy ban MTTQ Thành Phố ủng hộ xây nhà đại 

đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 13.920.000  13.920.000 

24 16/08/2023
UBND xã Liên Sơn ủng hộ xây nhà đại đoàn kết 

ở tỉnh Điện Biên
 2.553.000  2.553.000 

25 16/08/2023
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn ủng hộ quỹ 

vì người nghèo năm 2023 (Lần 2 )
 200.000  200.000 

26 24/08/2023
Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 21.000.000  21.000.000 

27 24/08/2023
 Hạt kiểm lâm huyện Bắc Sơn ủng hộ xây nhà đại 

đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 480.000  480.000 

28 24/08/2023
Hạt kiểm lâm Thành Phố Lạng Sơn ủng hộ xây 

dựng nhà đại đoàn kết tỉnh Điện Biên
 240.000  240.000 

29 25/08/2023

Ủy ban MTTQ huyện Tràng Định chuyển tiền các 

đơn vị ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết ở tỉnh 

Điện Biên

 20.000.000  20.000.000 

30 29/08/2023

Ủy ban MTTQ huyện Hữu Lũng chuyển tiền các 

đơn vị ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết ở tỉnh 

Điện Biên

 20.700.000  20.700.000 

31 06/09/2023
Ủy ban MTTQ huyện Tràng Định ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên (Lần 2 )
 10.000.000  10.000.000 

32 11/09/2023
Bưu điện tỉnh Lạng Sơn ủng hộ xây nhà đại đoàn 

kết ở tỉnh Điện Biên
 7.000.000  7.000.000 

33 14/09/2023
Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 25.750.000  25.750.000 

34 14/09/2023
Ủy ban MTTQ Thành Phố ủng hộ xây nhà đại 

đoàn kết ở tỉnh Điện Biên (Lần 2)
 66.380.000  66.380.000 

35 18/09/2023
Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 3.190.000  3.190.000 

36 18/09/2023
Ủy ban MTTQ huyện Văn Lãng ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên (Lần 2 )
 47.735.000  47.735.000 

37 22/9/2023
Ủy ban MTTQ huyện Bắc Sơn ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 28.080.000  28.080.000 

38 25/9/2023
Ủy ban MTTQ huyện Đình Lập ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 17.600.000  17.600.000 

39 25/9/2024
Ủy ban MTTQ huyện Văn Quan ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên (Lần 2 )
 36.000.000  36.000.000 

40 25/9/2025
Ủy ban MTTQ huyện Lộc Bình ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 24.730.000  24.730.000 

41 25/9/2026
Ủy ban MTTQ huyện Bình Gia ủng hộ xây nhà 

đại đoàn kết ở tỉnh Điện Biên
 15.287.000  15.287.000 

Cộng 31.250.000    390.194.000     421.444.000    

 


